
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1
Bùi Thị Hương 
Lý

Nhà thuốc 
Thanh Tuấn

Nhà thuốc Dược sĩ đại học
Lý Thường 
Kiệt, KP. 1, P. 
Tân Đồng,

TP. Đồng Xoài
1870/CCHN-
D-SYT-BP

08/02/2021
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2893/GPP
1721/ĐKKDD- 

 BP
0816270879

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh vực; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

2
Trần Minh 
Trung

Quầy thuốc 
Phúc Thọ

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Tổ 1, ấp Thanh 
Hòa, xã Thanh 
Lương,

TX. Bình Long
2295/CCHN-
D-SYT-BP

17/03/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2893/GPP
1722/ĐKKDD- 

 BP
0338226123

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

3
Phạm Ngọc 
Chiến

Quầy thuốc 
Bảo Châu 2

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Ấp 2, xã Tân 
Thành, 

TP. Đồng Xoài
497/CCHN-D-

SYT-BP
23/9/2014

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2893/GPP
1723/ĐKKDD- 

 BP
0946222027

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

4 Tạ Ý Nhi
Quầy thuốc Ý 
Nhi

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Số 160, tổ 1, 
ấp 3, xã Đồng 
Nơ, 

Hớn Quản
1085/CCHN-

D-SYT-HAUG
16/5/2023

Sở Y tế tỉnh 
Hậu Giang

2893/GPP
1724/ĐKKDD- 

 BP
0964031019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

Số chứng chỉ 
hành nghề 

dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ
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5 Lê Thị Tuyết
Quầy thuốc 
Ánh Tuyết

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Tổ 2, ấp 8, xã 
Tân Hiệp, 

Hớn Quản
4799/CCHN-
D-SYT-BD

16/01/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Dương

2893/GPP
1211/ĐKKDD-

BP
0374401716

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

6 Triệu Thị Hậu
Nhà thuốc Vì 
Tuyết

Nhà thuốc Dược sĩ đại học
SN 331, QL 
14, P. Tân 
Thiện, 

TP. Đồng Xoài
372/CCHN-D-

SYT-BP
25/6/2014

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2893/GPP
925/ĐKKDD-

BP
0945204999

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh vực; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).

7
Cao Thị Mỹ 
Nhung

Quầy thuốc 
Mỹ Nhung

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Đội 5, ấp 2, xã 
Đồng Tâm,

Đồng Phú
47/CCHN-D-

SYT-BP
27/5/2013

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2893/GPP
114/ĐKKDD-

BP
0975737996

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).
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